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           BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

    Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi:  26/4/2021 

                                                                          Môn: KẾT CẤU BTCT 1 (ngành CTN) 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung Điểm 

1  Xác định số liệu tính toán. 

Tiết diện xét tính tại ngàm:  

Mxét = Pl  = 40kN.m = 4000kN.cm 
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Bê tông B15  Rb = 8,5MPa = 0,85 kN/cm2. 

Thép nhóm CB300-V  Rs = 26 kN/cm2; Es = 2×104kN/cm² 
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a = 3,2cm   h0 = h – a = 36,8cm. 
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Tính  As = 
0hR

M

s
xÐt   = 9,65cm2. 0,5 

Tính  = 
0bh

As ×100% = 0,49% > min = 0,1%  

 max 100%b
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R
    = 2% > μ → thoả. 
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Chọn và bố trí thép  chọn 4d14 có ch

sA  = 4,62cm2 và bố trí thép 

như hình vẽ. 
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Kiểm tra lại các qui định về việc chọn và bố trí thép 

d = 14 – 14 = 0  
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   = 2,21% < 5% . 
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Câu  Phần Nội dung Điểm 

t  = 
2

1

ob a nd

n

 


= 7,9 cm > 3,0cm → thỏa 

at  = ao + d/2 = 3,2 cm → thoả 

Tổng cộng câu 1 4,0đ 

2  Bê tông B15 → Rbt = 0,075kN/cm²; Rb = 0,85kN/cm2. 

Thép CB240-T → Rsw = 17kN/cm²; asw = 0,283cm²; n = 2; s = 

10cm. 

Qxét = 100kN. 
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+ Kiểm tra lại khoảng cách cốt đai: 
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   24,98cm 

 sw,ct 010 min 0,5 ;300s cm s h   18,25cm 
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+ Kiểm tra Qxét = 150kN ≤ 0,3Rbbh0 = 232,69kN 0,5 

+ Tính khả năng chịu lực cắt của cốt đai:  
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  0,96kN/cm 
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+ Tính: 
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 72,1cm → h0 = 36,5cm < C < 2h0 = 73cm 
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+ Tính khả năng chịu lực cắt của cốt đai và bê tông: 
2

0 w w1,5 0,75Rbt s s
wb

R bh A C
Q

C s
  104kN > Qxét = 100kN 

→ Cốt đai đủ khả năng chịu lực.  
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Tổng cộng câu 2 3,0đ 
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 Bê tông B20 → Rb = 1,15kN/cm2 

Thép CB300-V → Rsc = 26kN/cm² 

4Ø12 → As,tot = 5,65cm² 
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+ Xét cân bằng dầm AB: 
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l0 = l = 3m → l0/h = 4/0,2 = 20 →  = 0,7 0,5 

Nu = (RbA + RscAs,tot) = 424,83kN > NBC = 100kN 

→ Cột đủ khả năng chịu lực.  
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Tổng cộng câu 3 3,0đ 

 


